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KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 
Thiên Đại 

Tương Ưng Sự Thật 
Phẩm Chuyển Pháp Luân 

(Dhammacakkappavattanavagga) 
11. I. Như Lai Thuyết (1) (S.v,420) 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai. 

2) Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo: 

— Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia không nên thực 
hành theo. Thế nào là hai? 

3) Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, 
này các Tỷ-kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành 
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

4) Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như Lai chánh 
giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? 
Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Ðây là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành 
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

5) Ðây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là 
khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là 
khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 

6) Ðây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái này đưa đến tái 
sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu 
ái, phi hữu ái. 
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7) Ðây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, 
không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 

8) Ðây là Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là 
con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến… chánh định. 

9) Ðây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa 
từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Ðây là 
Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp, từ trước 
Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Ðây là 
Thánh đế về Khổ đã được liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

10) Ðây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp… quang 
sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp… quang sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ tập đã được đoạn tận, này các 
Tỷ-kheo, đối với các pháp… quang sanh. 

11) Ðây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp… quang 
sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, đối 
với các pháp… quang sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ diệt đã được chứng ngộ, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp… quang sanh. 

12) Ðây là Thánh đế về Con Ðường đưa đến khổ diệt, này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp… quang sanh. Ðây là Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt cần 
phải tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp… quang sanh. Ðây là Thánh đế 
về Con Ðường đưa đến Khổ diệt đã được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. 

13) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn Thánh đế này, với ba chuyển 
và mười hai hành tướng như vậy, tri kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi 
Ta; thời này các Tỷ-kheo, cho đến khi ấy, trong thế giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta không chứng tri đã chánh giác vô thượng Chánh Ðẳng Giác. 

14) Và cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn Thánh đến này, với ba 
chuyển và mười hai hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh 
tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, trong thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
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và loài Người, Ta mới chứng tri đã chánh giác vô thượng Chánh Ðẳng Giác. Tri 
kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Ðây là đời sống cuối 
cùng, nay không còn tái sanh nữa”. 

15) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỷ-kheo hoan hỷ, tín thọ lời 
Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả Kondanna khởi lên pháp 
nhãn thanh tịnh, không cấu uế như sau: “Phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp 
ấy cũng bị đoạn diệt”. 

16) Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, chư Thiên cõi đất 
này lớn tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, 
chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được 
ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay bất 
cứ một ai ở đời”. 

17) Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ đại Thiên vương thiên lên 
tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ 
chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai 
chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ 
một ai ở đời”. 

18) Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên vương thiên, thời 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba… chư Thiên Yàmà… chư Thiên Tusità… chư 
Hóa lạc thiên… chư Tha hóa tự tại thiên… chư Thiên ở Phạm thiên giới lớn 
tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ 
chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận… bất cứ một ai ở đời”. 

19) Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy 
lên đến Phạm thiên giới. Và mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, 
chuyển động mạnh. Và một hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, 
vượt quá uy lực chư Thiên. 

20) Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: “Chắc chắn đã giác hiểu là 
Kondanna (Kiều-trần-như)! Chắc chắn đã giác hiểu là Kondanna!” 

Như vậy Tôn giả Kondanna được tên là Annàta Kondanna (A-nhã 
Kiều-trần-như). 

12. II. Như Lai Thuyết (2) (S.v,424) 

1) … 
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2) — Thánh đế về Khổ này, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các Như 
Lai chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri này, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ 
trước đến nay các Như Lai chưa từng được nghe… quang sanh. Thánh đế về 
Khổ đã được liễu tri này, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp… quang sanh. 

3) Thánh đế về Khổ tập này, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các 
Như Lai chưa từng được nghe… quang sanh. Thánh đế về Khổ tập cần phải 
đoạn diệt này, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các Như Lai chưa 
từng được nghe…. quang sanh. Thánh đế về Khổ tập đã được đoạn diệt này, này 
các Tỷ-kheo, đối với các pháp… quang sanh. 

4) Thánh đế về Khổ diệt này, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các 
Như Lai chưa từng được nghe… quang sanh. Thánh đế về Khổ diệt cần phải 
chứng ngộ này, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các Như Lai chưa 
từng được nghe… quang sanh. Thánh đế về Khổ diệt đã được chứng ngộ này, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các Như Lai chưa từng được nghe… 
quang sanh. 

5) Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt này, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước các Như Lai chưa từng được nghe… quang sanh. Thánh đế về 
Con Ðường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập này, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước các Như Lai chưa từng được nghe… quang sanh. Thánh đế về 
Con Ðường đưa đến Khổ diệt đã được tu tập này, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước các Như Lai chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 

13. III. Uẩn (S.v,425) 

1) … 

2) — Này các Tỷ-kheo, có bốn Thánh đế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về 
Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa 
đến Khổ diệt. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ? Cần phải được nói là năm 
thủ uẩn. Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ 
uẩn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế về Khổ. 
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4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ tập? Chính là ái này đưa 
đến tái sanh, câu hữu với hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục 
ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế về Khổ tập. 

5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ diệt? Chính là sự đoạn diệt, 
ly tham, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có 
chấp trước. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế về Khổ diệt. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt? 
Ðây là Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt. 

7) Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là các Thánh đế. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”… một cố gắng cần phải làm 
để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”. 

14. IV. Xứ (S.v,426) 

1) … 

2) — Này các Tỷ-kheo, có bốn Thánh đế này… Ðây là Thánh đế về Con Ðường 
đưa đến Khổ diệt. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ? Cần phải trả lời là sáu nội 
xứ. Thế nào là sáu? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế về Khổ. 

4-7) … (giống như đoạn số 4-7 của kinh trên). 

15. V. Thọ Trì (1) (S.v,426) 

1) … 

2) — Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì bốn Thánh đế Ta đã thuyết giảng cho các 
Ông. 

3) Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con có thọ trì bốn Thánh đế do Như Lai thuyết giảng. 

4) Bạch Thế Tôn, con thọ trì Khổ là Thánh đế thứ nhất do Thế Tôn thuyết 
giảng. Bạch Thế Tôn, con thọ trì Khổ tập là Thánh đế thứ hai do Thế Tôn thuyết 
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giảng. Bạch Thế Tôn, con thọ trì Khổ diệt là Thánh đế thứ ba do Thế Tôn thuyết 
giảng. Bạch Thế Tôn, con thọ trì Con Ðường đưa đến Khổ diệt là Thánh đế thứ 
tư do Thế Tôn thuyết giảng. 

Như vậy, bạch Thế Tôn, con thọ trì bốn Thánh đế do Như Lai thuyết giảng. 

5) — Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này Tỷ-kheo! Ông thọ trì 
bốn Thánh đế do Ta thuyết giảng. Này Tỷ-kheo, Khổ là Thánh đế thứ nhất do Ta 
thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì… Này Tỷ-kheo, Con Ðường đưa đến Khổ diệt 
là Thánh đế thứ tư do Ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì. 

6) Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì như vậy bốn Thánh đế do Ta thuyết giảng. Do vậy, 
này Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”… một cố gắng 
cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”. 

16. VI. Thọ Trì (2) (S.v,427) 

1) … 

2-3) … (giống như đoạn số 2-3 của kinh trên) 

4) — Bạch Thế Tôn, con thọ trì Khổ là Thánh đế thứ nhất do Thế Tôn thuyết 
giảng. Bạch Thế Tôn, có Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: “Khổ này 
được Sa-môn Gotama thuyết giảng không phải là Thánh đế thứ nhất. Tôi bác bỏ 
Khổ ấy là Thánh đế thứ nhất. Tôi sẽ tuyên bố một Khổ khác là Thánh đế thứ 
nhất”. Sự kiện như vậy không xảy ra. 

5-6) Bạch Thế Tôn, con thọ trì Khổ tập là Thánh đế thứ hai… Khổ diệt là Thánh 
đế thứ ba…. không xẩy ra. 

7) Bạch Thế Tôn, con thọ trì Con Ðường đưa đến Khổ diệt là Thánh đế thứ tư 
do Thế Tôn thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, có Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như 
sau: “Con Ðường đưa đến Khổ diệt này, được Sa-môn Gotama thuyết giảng 
không phải là Thánh đế thứ tư. Tôi bác bỏ Con Ðường đưa đến Khổ diệt ấy là 
Thánh đế thứ tư. Tôi sẽ tuyên bố một Con Ðường đưa đến Khổ diệt khác là 
Thánh đế thứ tư”. Sự kiện này không xẩy ra. 

8) Bạch Thế Tôn, như vậy con thọ trì bốn Thánh đế do Thế Tôn thuyết giảng. 

9) — Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này Tỷ-kheo! Ông thọ trì 
bốn Thánh đế do Ta thuyết giảng. Khổ, này Tỷ-kheo, là Thánh đế thứ nhất, do 
Ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì. Này Tỷ-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn 
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nào nói như sau: “Khổ này do Sa-môn Gotama thuyết giảng không phải là 
Thánh đế thứ nhất. Tôi bác bỏ Khổ này là Thánh đế thứ nhất. Tôi sẽ tuyên bố 
một Khổ khác là Thánh đế thứ nhất”. Sự kiện như vậy không xảy ra… “Khổ 
diệt Thánh đế… Con đường đưa đến khổ diệt”. Này Tỷ-kheo, là Thánh đế thứ 
tư do Ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì. Này Tỷ-kheo, có Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào nói như sau: “Con Ðường đưa đến Khổ diệt này do Sa-môn 
Gotama thuyết giảng không phải là Thánh đế thứ tư. Tôi bác bỏ Con Ðường đưa 
đến Khổ diệt này là Thánh đế thứ tư. Tôi sẽ tuyên bố một Con Ðường đưa đến 
Khổ diệt khác là Thánh đế thứ tư”. Sự kiện như vậy không xẩy ra. 

10) Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì như vậy bốn Thánh đế do Ta thuyết giảng. Do vậy, 
này Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”… một cố gắng 
cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”. 

17. VII. Vô Minh (S.v,429) 

1) … 

2) Rồi một Tỷ-kheo… ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— “Vô minh, vô minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, 
thế nào là vô minh? Và cho đến như thế nào là đi đến vô minh (avijjàgato)? 

4) — Này Tỷ-kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ 
biết Khổ diệt, không rõ biết Con Ðường đưa đến Khổ diệt. Này Tỷ-kheo, đấy 
gọi là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh. 

5) Do vậy, này Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”… 
một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”. 

18. VIII. Minh (S.v,429) 

1) … 

2) … (như kinh trên) … 

3) Ngồi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— “Minh, minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào 
là minh? Và cho đến như thế nào là đi đến minh? 
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4) — Này Tỷ-kheo, chính là rõ biết Khổ, rõ biết Khổ tập, rõ biết Khổ diệt, rõ 
biết Con Ðường đưa đến Khổ diệt. Này Tỷ-kheo, đấy gọi là minh. Cho đến như 
vậy là đi đến minh. 

5) Do vậy, này Tỷ-kheo… (như đoạn số 5, kinh trên) … 

19. IX. Thi Thiết (Sankàsanà) (S.v,430) 

1) … 

2) — Ðây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo, đã được Ta trình bày. Ở đây có 
vô lượng chữ (vannà), vô lượng văn (vyanjanà), vô lượng thi thiết (sankàsanà). 
Ðây là Thánh đế về Khổ. 

3) … Ðây là Khổ tập… 

4) … Ðây là Khổ diệt… 

5) Ðây là Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, này các Tỷ-kheo, đã được 
Ta trình bày. Ở đây có vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lượng thi thiết. Ðây là 
Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt. 

6) Do vậy, này Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”… 
một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”. 

20. X. Như Thật (Tathà) (S.v,430) 

1) … 

2) Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, là như thật, không ly như thật (avitathàni), 
không khác như thật (anannathàni). Thế nào là bốn? 

3) Ðây là Khổ, này các Tỷ-kheo, đây là như thật, không ly như thật, không khác 
như thật. 

4) Ðây là Khổ tập, này các Tỷ-kheo, đây là như thật, không ly như thật, không 
khác như thật. 

5) Ðây là Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, đây là như thật, không ly như thật, không 
khác như thật. 

6) Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, đây là như thật, 
không ly như thật, không khác như thật. 
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7) Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, là như thật, không ly như thật, không khác 
như thật. Do vậy, này các Tỷ-kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết: 
“Ðây là Khổ”… một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa 
đến Khổ diệt”. 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 

Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 

 

ĐỌC, NGHE, TẢI VỀ KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 
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https://daophatgoc.com/hoa-thuong-thich-minh-chau/
https://daophatgoc.com/kinh-nikaya/
https://daophatgoc.com/duc-phat-thich-ca-mau-ni/
https://daophatgoc.com/kinh-nikaya/kinh-tuong-ung-bo/
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